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BÁO CÁO
Đánh giá tác động thủ tục hành chính trong Nghị định 

quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng 
“Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, 
bổ sung năm 2020), Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và Quyết định số 
917/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và 
phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, 
nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Bộ Nội vụ báo 
cáo Chính phủ về việc đánh giá tác động thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị 
định quy định trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên 
xung phong vẻ vang” như sau:

I. BỐI CẢNH BỔ SUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày 15/6/2022, Luật Thi đua, khen thưởng được Quốc hội nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV (kỳ họp thứ 3) thông qua và có hiệu 
lực thi hành từ ngày 01/01/2024. Ngày 01/8/2022 Thủ tướng Chính phủ đã có 
Quyết định số 917/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì 
soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội 
khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3, trong đó phân công 06 Bộ chủ trì xây 
dựng 10 Nghị định quy định chi tiết 37 điều được giao trong Luật; Bộ, ban, 
ngành, tỉnh trong phạm vi quyền hạn của mình được giao ban hành văn bản quy 
định chi tiết, hướng dẫn cụ thể 14 điều được giao trong Luật. Bộ Nội vụ được 
giao triển khai xây dựng 02 Nghị định, trong đó 01 Nghị định quy định chi tiết 
28 điều được giao trong Luật Thi đua, khen thưởng và 01 Nghị định quy định 
chi tiết về trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung 
phong vẻ vang” (khoản 3 Điều 96 của Luật).

Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 đã bổ sung thêm hình thức khen 
thưởng: “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” tại Điều 96 để tặng cho



Thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong các cuộc kháng chiến, bảo 
vệ Tổ quốc đến ngày 31/12/1989. Theo báo cáo của Hội cựu Thanh niên xung 
phong Việt Nam, đến nay số lượng thanh niên xung phong tham gia các thời kỳ 
kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc đã xác nhận được khoảng 420.000 người (bao gồm 
cả liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người bị nhiễm chất độc hóa học). Đây là 
hình thức khen thưởng mới được quy định trong Luật Thi đua, khen thưởng, 
chưa có các văn bản quy định chi tiết.

Việc xây dựng Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy 
tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” là cần thiết nhằm quy định 
chi tiết khoản 2 điều 96 của Luật Thi đua, khen thưởng để triển khai thi hành 
Luật đúng hiệu lực, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các cựu Thanh niên 
xung phong trong cả nước.

Thực hiện các chủ trương trên, trong quá trình soạn thảo Dự thảo Nghị định 
quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên 
xung phong vẻ vang” (Dự thảo Nghị định), Cơ quan soạn thảo Dự thảo Nghị định 
đã thực hiện theo quy định của khoản 4 Điều 84 Luật Thi đua, khen thưởng năm 
2022 quy định các bộ, ngành, địa phương gửi “01 bộ hồ sơ bản chính kèm theo 
các tệp tin điện tử của hồ sơ” khi đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước nhằm đơn 
giản hoá TTHC, giúp giảm thiểu chi phí tuân thủ TTHC với các đối tượng thực 
hiện TTHC. Theo đó, Ban soạn thảo đã đưa vào Dự thảo Nghị định quy định về 
việc hồ sơ xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” chỉ 
bao gồm 01 bộ (bản chính) kèm theo các tệp tin điện tử của hồ sơ.

Trên thực tế, việc giảm thiểu số lượng bộ hồ sơ dù không tác động đáng kể 
đến thời gian mà các đối tượng thực hiện TTHC phải bỏ ra để chuẩn bị hồ sơ 
(do các bộ hồ sơ giống nhau) nhưng lại giúp tiết kiệm đáng kể các chi phí trực 
tiếp như chi phí in ấn, chi phí chứng thực, photo. Ngoài ra, việc cắt giảm số 
lượng bộ hồ sơ này cũng dự kiến tác động tích cực đến việc giảm tải khối lượng 
công việc mà cơ quan giải quyết TTHC phải thực hiện, ví dụ như việc đối chiếu 
nội dung giữa các bộ hồ sơ với nhau hoặc lưu trữ hồ sơ.

Bên cạnh việc sửa đổi TTHC theo hướng giảm thiểu số lượng bộ hồ sơ mà 
đối tượng thực hiện TTHC phải thực hiện, Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 
đã bổ sung thêm 01 (một) TTHC, đó là TTHC xét tặng tặng, truy tặng “Huy 
chương Thanh niên xung phong vẻ vang”. TTHC này được bổ sung trên cơ sở
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đánh giá sự cần thiết của hình thức khen thưởng đối với đời sống thực tiễn. Cụ 
thể, “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” là hình thức khen thưởng 
cần thiết trên thực tế nhưng chưa được quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng. 
Việc bổ sung TTHC này sẽ góp phần ghi nhân, tôn vinh lực lượng Thanh niên 
xung phong có thành tích trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc; đồng 
thời tạo cơ sơ pháp lý để công nhận và khen thưởng thành tích của lực lượng 
cựu Thanh niên xung phong, từ đó đảm bảo tốt hơn quyền lợi của các đối tượng 
được khen thưởng.

Cuối cùng, bên cạnh việc bổ sung TTHC như trên, trên tinh thần chỉ đạo 
theo văn bản các văn bản: (i) Nghị quyết 49/NQ-CP năm 2017 sửa đổi, bổ sung 
một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục 
hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị quyết của 
Chính phủ, (ii) Nghị quyết 17/NQ-CP năm 2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp 
trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 
2025 do Chính phủ ban hành và (iii) Công văn 8363/VPCP-KSTT năm 2019 về 
tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng do Văn phòng 
Chính phủ ban hành, Ban Thi đua -  Khen thưởng Trung ương đang tăng cường 
việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác thi đua khen thưởng 
nói chung và trong hoạt động giải quyết TTHC trong lĩnh vực thi đua, khen 
thưởng nói riêng. Cụ thể, Ban Thi đua -  Khen thưởng Trung ương dự kiến triển 
khai thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 với các TTHC về thi đua -  khen 
thưởng trên cổng dịch vụ công trực tuyến (eecs.gov.vn). Theo đó, hệ thống dịch 
vụ trực tuyến này cho phép đối tượng thực hiện TTHC tiến hành trực tuyến các 
hoạt động bao gồm: điền hồ sơ, gửi tài liệu và nhận thông báo về quá trình xử lý 
hồ sơ. Đồng thời, Ban Thi đua -  Khen thưởng Trung ương cũng sử dụng những 
ứng dụng chuyên ngành trong quá trình xử lý và quản lý hồ sơ công tác thi đua 
-  khen thưởng như: (i) Hệ thống quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử ngành thi 
đua, khen thưởng, (iii) Hệ thống quản lý văn bản đi đến, (iv) Cổng thông tin 
điện tử tích hợp các ứng dụng, nhằm từng bước đổi mới công tác quản lý về thi 
đua -  khen thưởng theo hướng hiện đại và hiệu quả hơn.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đánh giá tác động TTHC chi tiết đối với việc bổ sung TTHC Xét tặng, 
truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”
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Vì TTHC Xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ 
vang” là TTHC được ban hành mới nên việc đánh giá tác động của TTHC sẽ 
dựa trên trình tự thực hiện thủ tục dự kiến mà Ban soạn thảo đưa ra cùng với số 
lượng giả định về đối tượng thực hiện TTHC (42.000 đối tượng). Nội dung 
đánh giá tác động của TTHC Xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung 
phong vẻ vang” theo Biểu mẫu 01A/ĐG-KSTT ban hành theo Thông tư 
07/2014/TT-BTP được đính kèm tại Phụ lục của Bản Đánh giá tác động này. 
Nội dung chi tiết liên quan tới việc đánh giá chi phí tuân thủ đối với TTHC này 
được trình bày dưới đây:

* Tác động tới chi ph í tuân thủ khi giải quyết và thực hiện TTHC

Giải pháp chính sách này sẽ tác động tới chi phí tuân thủ TTHC của các 
nhóm đối tượng bao gồm: (i) 
cơ quan Nhà nước giải quyết 
TTHC, (ii) cơ quan Nhà 
nước đề nghị khen thưởng,
(iii) người dân, và (iv) tổ 
chức. Chi tiết về các khoản 
chi phí tuân thủ có khả năng 
tăng/giảm khi thực hiện Giải 
pháp chính sách 1 sẽ được 
mô tả trong các bảng phân 
tích giả định dưới đây.

Chi phí tuân thủ là chi 
phí mà cơ quan, tổ chức phải 
bỏ ra để giải quyết 01 
TTHC. Chi phí tuân thủ sẽ 
bao gồm 02 thành phần:

i) Chi phí thời gian 
thông qua đo lường về thời 
gian cần thiết của mỗi cơ 
quan, tổ chức kể từ khi tiếp 
nhân hồ sơ cho đến khi trả 
kết quả TTHC;

Hộp 1. Cách quy đổi chi phí thời gian ra tiền mặt để 
tính chi phí tuân thủ giải quyết TTHC của cơ quan 

nhà nước

Chi phí trung bình cho 01 giờ làm việc của cán bộ, công 
chức, viên chức nhà nước= Chi phí lương tháng bình 
quân/Tổng số giờ làm việc trong tháng.
Trong đó:
(i) Chi phí lương tháng bình quân = 70% lương tháng 
của chuyên viên +30% lương tháng của lãnh đạo + chi 
phí bảo hiểm. Lưu ý rằng tỷ lệ 70% - 30% được tính 
trên giả định về tỷ lệ tham gia của lãnh đạo và chuyên 
viên trong quá trình giải quyết TTHC.
Theo quy định tại Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV 
hợp nhất các Nghị định chế độ tiền lương đối với cán 
bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Nghị 
định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở áp 
dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng 
vũ trang, bình quân lương của một chuyên viên bậc I là
2.525.000 đồng/tháng; bình quân lương của lãnh đạo 
được giả định tính theo lương của giám đốc Sở (Chuyên 
viên chính bậc II + Phụ cấp chức vụ) là 7.839.600 
đồng/tháng.
Chi phí bảo hiểm được tính bằng 34% trung bình lương 
tháng của chuyên viên và lãnh đạo tính theo tỷ lệ tham 
gia giải quyết TTHC.
(ii )Tổng số giờ làm việc: 176 giờ làm việc/tháng 
Theo đó, chi phí trung bình cho 01 giờ làm việc của 
cơ quan nhà nước để giải quyết TTHC là khoảng
35.000 đồng/giờ làm việc
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ii) Chi phí trực tiếp mà cơ quan, tổ chức phải chi trả bằng tiền mặt trong 
quá trình giải quyết TTHC để ban hành được kết quả của thủ tục hành chính. 
Thông thường chi phí trực tiếp của cơ quan, tổ chức bằng 0 đồng.

Từ phương pháp đo lường chi phí tuân thủ TTHC nói trên, chi phí tuân thủ 
của cơ quan, đơn vị tổ chức giải thưởng cho việc giải quyết các TTHC liên quan 
đến giải thưởng được thể hiện theo các số liệu phân tích giả định tại Bảng 1 
dưới đây:

Bảng 1. Tổng hợp chi phí tuân thủ TTHC của cơ quan Nhà nước khi 
giải quyết TTHC khen thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”

Tiêu chí Đơn vị Giá trị Ghi chú

Chi phí thời gian giải 
quyết 01 Tt Hc

Giờ 6,1 Số liệu tính toán 
trên cơ sở giả 
định quy trình 
thực hiện TTHCChi phí trực tiếp giải 

quyết 01 Tt HC
Đồng 0

Tổng số lượng đối 
tượng được khen 
thưởng

Trường hợp 420.000

Đơn giá chi Đồng/giờ 
làm việc

35.000 đồng

Tổng chi phí tuân 
thủ

Đồng 6,1 x 35.000 x 420.000 = 
89.670.000.000 đồng

Như vây, với việc bổ sung hình thức khen thưởng “Huy chương Thanh niên 
xung phong vẻ vang”, Nhà nước sẽ phải chịu một khoản chi phí tuân thủ cho việc 
giải quyết TTHC đối với hình thức khen thưởng này là 89.670.000.000 đồng. Lưu 
ý rằng đây là tổng chi phí tuân thủ cho toàn bộ đối tượng Thanh niên xung phong 
kháng chiến vào thời điểm này (số lượng này sẽ chỉ giảm đi mà không tăng lên), 
đồng thời tổng chi phí này sẽ được chia ra theo nhiều năm.
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Ngoài ra, để đảm bảo được 
tính khách quan và toàn diện khi 
phân tích tác động kinh tế của 
TTHC với mỗi phương án chính 
sách, cần đánh giá thêm chi phí tuân 
thủ từ phía đối tượng thực hiện 
TTHC. Cụ thể, trong trường hợp 
này, chi phí cho việc thực hiện 01 
TTHC lập hồ sơ đăng ký xét duyệt 
giải thưởng cũng sẽ được đo lường 
theo chi phí thời gian và chi phí trực 

tiếp khi thực hiện TTHC, bắt đầu từ bước tìm hiểu thông tin về TTHC cho đến 
bước nhận kết quả TTHC.

Chi tiết số liệu phân tích giả định cho việc thực hiện TTHC sẽ được thể hiện tại 
Bảng 2 dưới đây:

Bảng 2. Tổng hợp chi phí tuân thủ TTHC của đối tượng thực hiện 
TTHC khen thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”

Hộp 2. Cách quy đổi chi phí thời gian 
ra tiền mặt để tính chi phí tuân thủ của 

đối tượng thực hiện TTHC
Mức thu nhập bình quân 01 người 01 giờ 
làm việc = Tổng sản phẩm trong nước (theo 
thống kê của năm gần nhất) / [(Số dân tương 
ứng năm thống kê) x 12 tháng x 22 ngày làm 
việc x 08 giờ làm việc)].
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, GDP 
năm 2017 đạt 5.007,9 nghìn tỷ đồng; tổng 
dân số năm 2017 là 93,7 triệu 
Do đó, chi phí trung bình cho 01 giờ làm 
việc của đối tượng thực hiện TTHC là 
khoảng 25.000 đồng/giờ làm việc.

Tiêu chí Đơn vị Giá trị Ghi chú

Chi phí thời gian thực 
hiện 01 TTHC

Giờ 7,3 Số liệu tính 
toán trên cơ sở 
giả định quy 
trình thực hiện 
TTHC

Chi phí trực tiếp thực 
hiện 01 TTHC

Đồng 50.000

Tổng số lượng đối 
tượng được khen 
thưởng

Trường hợp 420.000

Đơn giá chi Đồng/giờ 
làm việc

25.000

Tổng chi phí tuân 
thủ

Đồng/năm [(7,3 x 25.000) + 50.000) 
x 420.000 = 
97.650.000.000 đồng

Như vây, với việc bổ sung hình thức khen thưởng “Huy chương Thanh 
niên xung phong vẻ vang”, các đối tượng thực hiện TTHC sẽ phải chịu một
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khoản chi phí tuân thủ vào khoảng 97.650.000.000 đồng. Lưu ý rằng đây là 
tổng chi phí tuân thủ thực hiện TTHC cho toàn bộ đối tượng Thanh niên xung 
phong kháng chiến vào thời điểm này, đồng thời tổng chi phí này sẽ được chia 
ra theo nhiều năm.

Trên đây là báo cáo đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong dự 
thảo Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy 
chương Thanh niên xung phong vẻ vang”.

Bộ Nội vụ trân trọng báo cáo. /.

Nơi nhận:
-  Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà;
- Lưu: VT, Ban' TĐKTTW (10).

BỘ TRƯỞNG
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